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TT Mã HP Nhóm HP Tên học phần TC LT TH Giảng viên Thứ
Tiết

đầu

Tiết

cuối

1 0010280 15TD-Nu-1 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Hai 1 5

2 0010280 15TD-Nu-2 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Hai 1 5

3 0010280 15TD-Nu-3 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Hai 1 5

4 0010280 15TD-Nu-4 Giáo dục thể chất 2 1 1 0 Hai 1 5

5 0010280 15TD-Nu-5 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Ba 1 5

6 0010280 15TD-Nu-6 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Ba 1 5

7 0010280 15TD-Nu-7 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Tư 1 5

8 0010280 15TD-Nu-8 Giáo dục thể chất 2 1 1 0 Tư 1 5

9 0010280 15TD-Nu-9 Giáo dục thể chất 2 1 1 0 Tư 1 5

10 0010280 15TD-Nu-10 Giáo dục thể chất 2 1 1 0 Tư 1 5

11 0010280 15TD-Nu-11 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Năm 1 5

12 0010280 15TD-Nu-12 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Năm 1 5

13 0010280 15TD-Nu-13 Giáo dục thể chất 2 1 1 0 Năm 1 5

14 0010280 15TD-Nu-14 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Năm 1 5

15 0010280 15TD-Nu-15 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Năm 1 5

16 0010280 15TD-Nu-16 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Năm 1 5

17 0010280 15TD-Nu-17 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Sáu 1 5

18 0010280 15TD-Nu-18 Giáo dục thể chất 2 1 1 0 Sáu 1 5

19 0010280 15TD-Nu-19 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Sáu 1 5

20 0010280 15TD-Nu-20 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Sáu 1 5

21 0010280 15TD-Nu-21 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Bảy 1 5

22 0010280 15TD-Nu-22 Giáo dục thể chất 2 1 1 0 Bảy 1 5

23 0010280 15TD-Nu-24 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Bảy 1 5

24 0010280 15TD-Nu-25 Giáo dục thể chất 2 1 1 0 Bảy 1 5

25 0010280 15TD-Nam-27 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Hai 1 5

26 0010280 15TD-Nam-28 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Hai 1 5

27 0010280 15TD-Nam-29 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Ba 1 5

28 0010280 15TD-Nam-32 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Ba 1 5

29 0010280 15TD-Nam-33 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Tư 1 5

30 0010280 15TD-Nam-34 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Tư 1 5

31 0010280 15TD-Nam-35 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Sáu 1 5

32 0010280 15TD-Nam-36 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Sáu 1 5

33 0010280 15TD-Nam-38 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 Bảy 1 5

34 0010300 14BC2-Nu-01 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Hai 7 10

35 0010300 14BC2-Nu-02 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Hai 7 10

36 0010300 14BC2-Nu-03 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Năm 7 10

37 0010300 14BC2-Nu-04 Giáo dục thể chất 4 1 1 0 Năm 7 10

38 0010300 14BC2-Nu-05 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Sáu 7 10

39 0010300 14BC2-Nam-1 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Tư 7 10

40 0010300 14BR2-Nu-7 Giáo dục thể chất 4 1 1 0 Ba 7 10

41 0010300 14BR2-Nu-8 Giáo dục thể chất 4 1 1 0 Ba 7 10

42 0010300 14BR2-Nu-10 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Năm 7 10

43 0010300 14BR2-Nu-11 Giáo dục thể chất 4 1 1 0 Sáu 7 10

44 0010300 14BN2-Nu-13 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Ba 7 10

45 0010300 14BN2-Nu-15 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Tư 7 10

46 0010300 14BN2-Nu-16 Giáo dục thể chất 4 1 1 0 Tư 7 10

47 0010300 14BB2-Nu-17 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Ba 7 10
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48 0010300 14BB2-Nu-19 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Tư 7 10

49 0010300 14CL2-Nu-20 Giáo dục thể chất 4 1 1 0 Hai 7 10

50 0010300 14CL2-Nu-21 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Hai 7 10

51 0010300 14CL2-Nu-22 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Sáu 7 10

52 0010300 14CL2-Nu-23 Giáo dục thể chất 4 1 1 0 Sáu 7 10

53 0010300 14ND2-Nu-24 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Tư 7 10

54 0010300 14ND2-Nu-25 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Tư 7 10

55 0010300 14BD2-Nu-26 Giáo dục thể chất 4 1 1 0 Bảy 7 10

56 0010300 14BD2-Nam-4 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Hai 7 10

57 0010300 14BD2-Nam-5 Giáo dục thể chất 4 1 1 0 Năm 7 10

58 0010300 14BD2-Nam-6 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Năm 7 10

59 0010300 14BD2-Nam-7 Giáo dục thể chất 4 1 0 1 Sáu 1 5

Ghi chú:

- Nếu có điều chỉnh, bổ sung lịch dạy, các Khoa liên hệ  Phòng Đào tạo trường ĐHSP trước ngày 17/01/2016 

và có văn bản đề nghị gửi về Phòng Đào tạo. Số điện thoại 0905800804 (gặp đ/c Huỳnh Minh Tuyền).

Khóa 2014:

*  Thi kết thúc học phần bắt đầu từ ngày 30/5 đến 26/6/2016.

Khóa 2015:

* Thi kết thúc học phần bắt đầu từ ngày 06/6 đến 26/6/2016.

* TKB Áp dụng từ ngày 11/01/2016, nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 01/02/2016 đến 14/2/2016
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